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I. Lối vào

Theo truyền thống của 10 phương Chư Phật, cũng như cộng đồng Tăng già thời Đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay, Tỳ kheo là một biểu tượng cao quý của ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Muốn trở thành một trong ba ngôi báu của thế gian và xuất thế gian, điều căn bản là phải thọ Giới Cụ túc để trở thành một Tỳ kheo đúng nghĩa: Khất sĩ, Bố ma, Phá ác. Tỳ kheo được gọi là Khất sĩ là vị Tu sĩ trên thì xin Giới pháp Phật để nuôi Pháp thân tuệ mạng, dưới thì xin cơm áo mọi nhà để nuôi thân tứ đại, hầu đủ điều kiện Bố ma, Phá ác. Bố ma là khi tác pháp Yết ma lần thứ ba thành tựu thì thành tựu Tánh Tỳ kheo, do đó Cung điện Ma vương bị chao đảo, chúng khóc lóc, kêu gào, vì từ đây mất đi một công dân mà chúng quản lý. Do đó, chúng càng chú ý và phải tìm mọi cách cản trở và phá hoại. Ngược lại, nếu Tỳ kheo khi thọ giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, thời Ma quân không phá hoại được thiện căn, không làm mất giới thể, không phạm giới tướng. Hơn nữa, do giới đức thanh tịnh, đạo lực kiên cường, làm cho Ma quân phải khiếp sợ, lánh xa. Phá ác là nhờ năng lực trì giới thanh tịnh, tác dụng của Vô tác giới thể, là năng lực phản xạ tâm lý, làm cho vị Tỳ kheo có khả năng đoạn trừ các điều ác. Gồm duyên ác, trung gian ác, nội ác. Duyên ác là 6 trần (6 đối tượng) Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chặn đứng các giác quan, không cho 6 trần xâm nhập vào, làm nhiễm ô tâm tánh. Kế đến là Trung gian ác, chính là Thân nghiệp (có 3: Sát sinh, trộm cướp, dâm dục), Khẩu nghiệp (có 4: Nói dối, nói lời ly gián, nói thêm bớt, nói lời độc ác, gồm cả đại vọng ngữ). Nhờ năng lực Vô tác giới thể ngăn chận, thân không hành động ác, miệng không nói lời ác, kể cả đại vọng ngữ, như vậy 7 chi tội không thành, thế là đoạn trừ được Trung gian ác. Cuối cùng là Nội ác, tức phiền não tham sân si. Khi tham khởi lên biết tham, chế ngự tham, đoạn trừ tham. Sân khởi lên biết sân, chế ngự sân, đoạn trừ sân. Si khởi lên biết là si, thì si không còn, trở thành Trí. Do đó, phá được phiền não ác. Khi Nội ác không còn, thành tựu ý nghĩa phạm hạnh thanh tịnh của một vị Tỳ kheo, tiếp tục tu tập tiến lên thành tựu đạo quả giải thoát, chứng nhập Niết bàn. Theo quyển Luật Cương Yếu, Hòa thượng Thiện Siêu giải thích: Tỳ kheo chũ Phạn là Bhikkhu, có nghĩa là thành tựu trọn vẹn, Tàu dịch là Cận Viên (gần tới Niết Bàn, tức là gần viên tịch), hay bước lên chỗ cao (Upasampada). Upa gần ở trên, Sampada là đến nơi, thành tựu trọn vẹn. Còn đời sống của A La Hán là có 4 sự thanh tịnh, a./ Giới thanh tịnh, b./ Lục căn thanh tịnh, c./ Mạng sống thanh tịnh, d./ Niệm thanh tịnh. Cho nên Giới Cụ túc được gọi là Cận Viên, nghĩa là gần với Niết bàn viên tịch.
II. Danh từ và ý nghĩa:
Giới Cụ túc dịch từ chữ Pali, Phạn ngữ là Upasampada, Hán dịch là Cận Viên, nghĩa là gần với Niết bàn viên tịch. Nhưng theo cách dịch của khoa Pali và khoa Phạn ngữ ngày nay thì có nghĩa là cùng đến nơi, hay tiến tới sự thành tựu viên mãn hoặc tiến lên chổ cao thượng. 

Về giới Cụ Túc, có đầy đủ bốn sự thanh tịnh: 1. Luật Nghi thanh tịnh, 2. Các Căn thanh tịnh, 3. Chánh Mạng thanh tịnh, 4. Chánh Niệm tỉnh giác thanh tịnh. 

A. Luật Nghi thanh tịnh: là 250 Ba La Đề Mộc Xoa (Pratimoksa), là Biệt Giải thoát Luật nghi, còn gọi là những Học Xứ (Sikkhàpada), gồm có 4 pháp Ba La Di (Bỏ ngoài Phật pháp) gồm: Không dâm dục, không trộm cướp, không sát sanh, không nối dối (đại vọng ngữ), 13 pháp Tăng tàn, 2 pháp Bất định, 30 pháp Xả đọa, 90 pháp Đơn đọa, 4 pháp Hướng bỉ hối, 100 pháp Chúng học (chú trọng vào các oai nghi và tư cách ứng xử của thầy Tỳ kheo), 7 pháp dứt sự tranh cải. Trong 250 giới nầy, giữ gìn thanh tịnh giới nào, thì giải thoát riêng từng giới một, không liên quan những giới khác. Nói khác đi là hoàn thành nhân cách đạo đức cá nhân của một vị Tỳ kheo. Hai trăm năm mươi giới trên, gọi là Chỉ trì, nếu làm thì phạm, nên gọi là tác phạm. Với trí tuệ trì giới thanh tịnh, năng lực Vô tác giới thể, là những phản xạ tâm lý, giúp cho Tỳ kheo phòng hộ các giác quan, thân, ngữ, đoạn trừ các điều ác ngang qua thân (có 3), ngữ (có 4) không vi phạm thất chi tội, do đó 7 chi thanh tịnh. Thế nên Kinh Trường Bộ Việt dịch Hòa thượng Minh Châu trang 222 có đoạn: “Nầy Bà La Môn, Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới luật, ở đó có trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Trí tuệ và giới hạnh được xem là tối thắng ở trên đời” (có chổ nói là có Niết bàn). Để làm sáng tỏ thêm, Đại sư Trí Khải nhấn mạnh: “Người tin nhân quả là người có trí tuệ. Vì biết đây là điều xấu ác, sẽ đưa đến sự phạm giới nên tránh, không làm. Đây là điều tốt, đưa đến giữ giới thanh tịnh, không phạm giới, nên nỗ lực thực hành, thành tựu ý nghĩa đoạn ác (chỉ trì), tu thiện (tác trì)”. Thế nên người xưa từng nói: “Bồ tát sợ nhân (tránh nhân), chúng sanh sợ quả (khi quả đến dù có ăn năn cũng đã muộn)”.

B. Các Căn thanh tịnh, nghĩa là 6 giác quan Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn thanh tịnh. Khi tiếp xúc 6 đối tượng với năng lực Vô tác giới thể, là sự phản xạ tâm lý sẽ đóng kín, 6 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý do đó chúng không sinh sự cảm thọ. Nói đủ là nhãn tiếp xúc sắc sinh cảm thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tiếp xúc pháp sinh cảm thọ. Vì tiếp xúc cảnh thuận sinh hỷ lạc tương ưng với tham lấy si làm thể. Khi tiếp xúc cảnh không vừa ý sinh ưu khổ tương ưng vì sân lấy si làm thể. Như vậy, khi các cảm thọ không sinh, có nghĩa là tham sân si không hiện hành, do đó các căn thanh tịnh. Như Xuyên Công Đại sư nói: “Thấy sắc không can dự vào sắc. Nghe tiếng không nhiễm tiếng. Sắc tiếng không chướng ngại. Mới đến thành Pháp Vương, tức là thành Phật”. Đức Phật được gọi là Pháp Vương, vì Ngài đã tự tại với các pháp. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: “Như ngọn núi kiên cố. Đứng vững trước cơn gió. Người trí cũng như vậy. Tự tại trước khen chê” (PC 81). Để làm sáng tỏ thêm phần thanh tịnh về các căn, như Bàng Công Đại sư nói: “Ví như người gỗ vô tình. Tâm không cảnh tịch thinh thinh một mầu. Lo gì giác đạo cao sâu. Tự nhiên sẽ được mong cầu mà chi”.

C. Mạng thanh tịnh, nghĩa là Chánh mạng, tức có một đời sống bằng các phương tiện thanh tịnh, phù hợp với Chánh pháp, hay luật qui định. Qua đó, theo huấn thị của Đức Phật, vị Tỳ kheo phải y cứ vào bốn pháp mà được xuất gia thọ giới Tỳ kheo. Bốn pháp y cứ gọi là bốn Thánh chủng, là truyền thống của 10 phương Chư Phật trao nhau và thọ trì một cách nghiêm mật, do đó dòng Thánh được nối tiếp lâu dài, bất tận. Bốn pháp y cứ theo Luật Ngũ phần, bản Việt dịch của Hòa thượng Đổng Minh tập II, trang 120 nói rõ: 

1. Tỳ kheo suốt đời nương tựa trên y phấn tảo. Trường hợp đặc biệt, y do đàn việt cúng dường, y đã được cắt rọc hay hoại sắc thì được dùng.

2. Tỳ kheo suốt đời nương tựa vào sự khất thực. Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là do Tăng sai thọ thực, hay đàn việt cung cấp các bửa ăn định kỳ mỗi tháng hoặc các bửa ăn thường của Tăng hay đàn việt thỉnh, mời. 

3. Tỳ kheo suốt đời sống nương tựa nơi gốc cây ngủ nghỉ. Trường hợp đặc biệt được thọ dụng một căn phòng riêng biệt, một ngôi nhà nóc nhọn, một căn phòng nhỏ, một hang đá, hay hai phòng có chung một cửa.

4. Tỳ kheo suốt đời nương tựa các loại thuốc trừ bỏ. Trường hợp đặc biệt được thọ dụng là tô (váng sửa), sinh tô (sửa tươi), đường phèn, mật ong v.v…

Đồng thời, về bốn pháp y cứ, theo Kinh Tăng Chi Bộ Việt dịch Hòa thượng Minh Châu trang 599, như sau: 

- Nầy các Tỳ kheo có bốn pháp nầy, là không quan trọng, dễ được và không phạm lỗi. Thế nào là bốn? 

- Nầy các Tỳ kheo, trong các loại y, y phấn tảo (vải lượm từ đống rác là không quan trọng dễ được và không phạm lỗi).

- Nầy các Tỳ kheo, trong các loại đồ ăn đi khất thực, từng miếng là không quan trọng, dễ được và không phạm lỗi.

- Nầy các Tỳ kheo, trong các dược phẩm, nước đái quỷ (Hòa thượng Giác Sơn dịch là nước tiểu thú; Hòa thượng Danh Lung gọi là nước tiểu ngựa đem làm thuốc), là không quan trọng, dễ được, không phạm lỗi.

Nầy các Tỳ kheo, Ta tuyên bố rằng đây là một trong những Chi của Sa môn hạnh.

Theo Yết Ma Yếu Chỉ tập I Luật Tứ Phần trang 147 của Hòa thượng Trí Thủ biên soạn: Gọi thuốc Hũ Lạn là “Thuốc mục nát”. Từ thuốc Hũ Lạn, chữ Pàli là Puti Mutta, chữ Phạn là Puti Mutra, đt Mukta. Động từ Pũ là tinh lọc, rút ra. Động từ Pã là uống. Theo cách dịch của khoa Pàli ngữ và khoa Phạn ngữ ngày nay, có nghĩa là tinh dầu được rút ra từ các loại cây cỏ thuốc, hay lấy nước từ loại củ cỏ tranh, cây cam thảo ngâm hoặc nước bạc hà, dầu khuynh diệp chưng và nước ngâm võ quế khâu mục nát. Trong đó có loại lạnh trị bịnh nóng, có loại nóng trị bịnh lạnh cảm, làm dễ tiêu hóa v.v… Nói tóm lại, như Đức Phật dạy: Tùy bịnh cho thuốc (Tùy bịnh dữ dược). Như trong Luật Ma Ha Tăng Kỳ, Việt dịch Hòa thượng Phước Sơn trang 1242 – 1249 có đoạn: Khi Phật đang du hành tại nước Ca Tát La (Kosala) Tôn giả Xá Lợi Phất bị lên cơn động phong. Các Tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi: Nầy các Tỳ kheo phải dùng thuốc gì?
- Bạch Thế Tôn: Cần dùng Ha Lê Lặc

- Phật dạy: Từ nay về sau Ta cho Tỳ kheo được uống Ha Lê Lặc.

Thế rồi Phật nói với các Tỳ kheo. Đợi khi Ta trở lại thành Xá Vệ, nhắc lại Ta, Ta sẽ quyết định vấn đề thuốc men cho các đệ tử. 

Khi Phật trở lại thành Xá Vệ, các Tỳ kheo bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy vì các đệ tử mà chế định về việc thuốc men, giờ đây là đúng lúc.

- Nầy các Tỳ kheo, từ nay về sau Ta cho phép Tỳ kheo được uống thuốc. Về thuốc củ các loại, củ đúng thời, củ phi thời. Cũng vậy cọng lá, quả, vỏ, nước uống. 

Củ đúng thời như củ cải, củ hành, củ khấn xoa, củ a lam phù, củ khoai nước, củ ma đâu la, củ sen. Các thứ đó ăn với thức ăn gọi là đúng thời. 

Nước uống gồm có đúng thời và không đúng thời. Nước uống đúng thời là tất cả nước gạo, nước bột gạo, sữa, sữa chua, nước trong, gọi đó là đúng thời.

Nếu Tỳ kheo bị bịnh mà thầy thuốc nói cho ăn thì sống, không cho ăn sẽ chết, thì nên đem một cái nồi rửa 7 lần cho thật sạch, rồi lấy một nắm thóc bỏ vào một cái túi buộc chặt lại, để vào nồi nấu mà đầu hạt thóc không nứt ra, đoạn đưa cho người bịnh uống…”
Trong phần y cứ 4 pháp trên, được gọi là Mạng thanh tịnh. Đồng thời, còn phải xa lìa 4 thứ tà mạng thực, là 4 phương tiện sinh sống không đúng Chánh pháp, là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, tứ phương thực (4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc), tứ duy thực (4 hướng phụ). Nghĩa là không được xem sao, đoán thiên văn, thời tiết để có tiền sinh sống; không được xem chỉ tay, đeo tom vòng tay, đeo nhiệt, gieo trồng ngũ cốc, trồng trọt hoa mầu để có tiền nuôi sống; không được đi xin tiền, làm tiền, vận động tài chánh để có tiền sinh sống; không được luyện bùa chú, bùa ngãi, buôn bán hàng hóa để có tiền nuôi sống. Do xa lìa bốn phương tiện tạo ra lương thực, tiền bạc phi pháp để nuôi sống, gọi là Chánh mạng, tức phương tiện sinh sống thanh tịnh. Như Kinh Di Giáo Đức Phật dạy: “Nầy các Tỳ kheo! Giữ gìn Tịnh giới là các Thầy không được buôn bán, đổi chác, khai khẩn đất đai, mua bán nhà cửa (giao dịch bất động sản), nuôi người nô lệ, tôi tớ và súc vật, không được gieo trồng hoa mầu, kinh doanh vàng bạc của báu, tất cả những thứ ấy các Thầy hãy tránh xa, như tránh hầm lửa. Không được chặt phá cây cối, phát hoang cỏ dại, đào đất, cuốc đất. Không được bào chế thuốc thang, coi bói, xem tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, xem số mạng. Tất cả những việc các Thầy không được làm, các Thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn uống đúng giờ (đúng giờ ngọ), sống bằng các phương tiện hợp pháp thanh tịnh, không được tham dự vào các việc thế sự, không được đi sứ, làm liên lạc viên (ngoại giao nhân dân), không được học các chú thuật, bùa ngãi, luyện các thứ thuốc tiên (linh dược), giao hảo với những người có quyền thế, làm thân hậu với họ rồi lòn cúi, nịnh hót, tâng bốc, rồi ngạo mạn với người khác. Phải chính tâm, chính niệm cầu được giải thoát. Không được che giấu lỗi lầm, không được lập dị, làm tướng kỳ lạ (gây phản cảm) để mê hoặc quần chúng. Đối với các thứ cúng dường phải lượng phước đức mình mà thọ nhận và biết đủ (thiểu dục tri túc). Đối với những vật cúng dường, không được tích trữ, phải xả bớt cho những người khác. Đó là Như Lai nói tóm tắt về sự giữ giới” (Bản Việt dịch Hòa thượng Trí Quang).

D. Chánh Niệm tỉnh giác thanh tịnh

Tỳ kheo được gọi là đúng nghĩa phải đầy đủ 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm, do giới luật sẽ giúp cho Tỳ kheo khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, ngồi, nằm biết mình đi đứng ngồi nằm một cách ngay ngắn, chỉnh tề, chững chạc, khoan thai, khi đi tới đi lui biết mình đang làm gì, ở đâu, như vóc dáng Tượng Vương trong Kinh Tạng Đức Phật đã dạy và cũng từ Chánh niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi, giúp cho Tỳ kheo đầy đủ 3.000 oai nghi, 84.000 tế hạnh, nên gọi 250 giới Tỳ kheo là Giới Cụ túc.

Về đầy đủ oai nghi và tế hạnh, có nghĩa là Thiểu dục tri túc. Thiểu dục là ít muốn những gì chưa có. Tri túc là biết đủ những gì đã đang có. Như Kinh Di Giáo Đức Phật dạy: “Người biết đủ dù nằm trên đất cũng cảm thấy an vui. Người không biết đủ dù ở trên thiên đường cũng không vừa ý” (Thiểu dục chi nhơn tuy ngọa địa thượng du vi an lạc. Bất tri túc giả dĩ tại thiên đường diệc bất xứng ý).
Trong đó, lấy 250 giới bổn nhân cho 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi, có ra 1.000 oai nghi, lại nhân cho 3 nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có ra 3.000 oai nghi. Về 84.000 tế hạnh, lấy 250 giới bổn nhân cho 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm sẽ có ra 1.000 tế hạnh, nhân cho 3 nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có ra 3.000 tế hạnh, lại nhân cho 7 chi nhánh thanh tịnh (thân 3, khẩu 4) có được 21.000 tế hạnh, lại nhân cho 4 không phiền não không tham, không sân, không si, không đẳng phần phiền não sẽ có 84.000 tế hạnh. Với những phạm hạnh, cử chỉ hành động ý nghĩ thanh tịnh trên sẽ tỏa sáng đức hạnh của Tỳ kheo mô phạm, làm biểu tượng tôn kính cho thế gian và Chư Thiên cùng loài người. Chánh niệm tỉnh giác còn bao hàm ý nghĩa lãnh thọ y phục, các loại thức ăn, đồ uống, vật dụng v.v… luôn biết đủ. Do đầy đủ Luật Nghi thanh tịnh, đầy đủ Chánh niệm tỉnh giác, Chánh mạng thanh tịnh, oai nghi tế hạnh đầy đủ, thanh tịnh. Lại do Giới sanh Định, do Định phát sinh Trí huệ vô lậu phá phiền não vô minh, thành tựu 4 quả Sa môn. Đó là: 

1./ Tu Đà Hoàn quả, do năng lực Tuệ quán thanh tịnh, tác dụng Giới thể vô tác, năng lực phản xạ tâm lý tự nhiên, nhận thấy thân là bất tịnh, là vô thường, khổ, không, vô ngã, nên không chấp có thân, hay đạt được không thân. Do không chấp thân là thật có, nên không chấp có, không chấp không, không còn chấp đoạn, không còn chấp thường đời nầy, đời sau, sau khi chết, vì thế đoạn trừ được Biên kiến. Vì đang tu tập theo Chánh giới Phật chế, nên đoạn trừ được Giới cấm thủ kiến, chứng Sơ quả Tu Đà Hoàn, chính thức dự vào dòng Thánh, nên gọi là Dự lưu hay Thất lai, là còn sinh ở cõi Dục 7 đời mới được chuyển sanh lên quả kế là Tư Đà Hàm.

 2./ Tư Đà Hàm, có nghĩa là Nhất lai, còn sinh ở cõi Dục một đời là sinh về cõi Sắc, chứng quả Tư Đà Hàm, do đoạn trừ được phần hiện hành cực mạnh của tham, sân, làm yếu thế lục hoạt động hiện hành của hai phiền não nầy, chỉ còn lại chủng tử phiền não, là chứng quả Tư Đà Hàm. Sau đó tiến lên quả vị thứ ba là A Na Hàm.

3./ A Na Hàm, có nghĩa là Bất lai, là không sinh lại cõi Dục mà sinh về cõi Sắc. Do đoạn trừ hoàn toàn phần hiện hành của 5 phiền não thuộc Dục giới là Thân kiến, Giới cấm thủ, Nghi, Tham, Sân. Bậc A Na Hàm khi thác thì sinh về cõi Sắc, đó là cảnh giới Ngũ Bất Hoàn Thiên (Pannaca Sukhavara), cõi Trời dành cho các vị chứng quả A Na Hàm cư trú tiếp tục tu tập, chứng quả A La Hán, nhập Niết bàn. 

4./ A La Hán (Vô Học vị - Asekha), do đoạn trừ hoàn toàn 5 Thượng phần Kiết sử là Tham sắc, Tham vô sắc, Mạn, Trạo hối, Vô minh. Đầy đủ ý nghĩa Ứng cúng, Sát tặc, Vô sanh. 

Tuy nhiên, có trường hợp các bậc Thánh từ Sơ quả đến Tam quả A Na Hàm không muốn sinh về các cõi Trời, mà vẫn ở tại nhân gian tiếp tục tu tập, chứng quả A La Hán, nhập Niết bàn tại thế gian. 

Về trường hợp vị Thánh A Na Hàm, sinh về cõi Trời Ngũ Bất Hoàn Thiên, là cảnh giới dành cho các vị tu chứng Tam quả A Na Hàm. Cõi này còn gọi là Ngũ Tịnh Cư Thiên (Panca Subhavara) gồm có 5, đó là Vô phiền, không còn phiền não cõi Dục chi phối; Vô nhiệt, không còn bị phiền não thiêu đốt; Thiện kiến, các pháp là khổ, không, vô ngã, Niết bàn là Tịch tịnh; Thiện hiện, là khéo biết hiện ra mọi phương tiện thọ dụng tùy ý; Thứ 5 là Đại Tự tại, được tự tại vô ngại. Tại cảnh giới nầy tiếp tục tu tập đoạn trừ 5 phiền não cõi Sắc và Vô sắc, là Tham sắc, Tham Vô sắc, Mạn, Trạo hối, Vô minh. Khi không còn tham sắc vi tế, cảnh giới 4 Thiền định và Định quả sắc, không còn mê chấp về Thức tưởng cho đến Vô tưởng v.v… Không còn Mạn vì đã thực sự chứng quả Thánh. Không còn những dao động vi tế của Tâm không còn si vì biết rõ mình đã đoạn trừ hoàn toàn 5 phiền não 2 cõi Sắc, Vô sắc, thực sự chứng quả A La Hán, đều nói lên 4 câu tuyên ngôn: “Sinh tử đã hết. Phạm hạnh đã tròn. Việc làm đã xong. Không còn thọ thân sau” (Sanh tử dĩ tận. Phạm hạnh dĩ lập. Sở tác dĩ biện. Bất thọ hậu hữu). Cho nên A La Hán có 3 đức tính là Ứng cúng, Sát tặc, Vô sanh.

III. Theo Luận Tạng, căn bản là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận làm cơ sở. Như Câu Xá Luận Quang Ký 15 giải thích. Giới Tỳ kheo được gọi là Luật Nghi biểu nghiệp. Là những hành động, thấy được, chỉ ra được, nói được v.v… Vì đầy đủ 7 chi của thân. Đó là, Thân có 3: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói thêm bớt, không nói ly gián, không nói lời độc ác (Đại vọng ngữ), đây gọi là Thân biểu nghiệp. Ngữ biểu nghiệp, vì hành động của 7 chi nầy có hình tướng, ngôn ngữ, chỉ được và thấy, nghe được. Nên chúng thuộc về biểu nghiệp, còn ý thức là vô biểu nghiệp, nên không thấy, không chỉ ra được, do đó khi kết tội phạm giới, thì chỉ căn cứ hình tướng, ngôn ngữ biểu thị cụ thể mới kết tội. Như vậy, chỉ có 7 tội của Thân Ngữ. Còn 3 của ý thì không kết tội được vì không thấy hay chỉ ra được. Thế là giới Tỳ kheo chỉ kết tội tướng, không kết tội tánh thuộc về tâm lý. Trên cơ sở đó, Luận tạng gọi Giới Tỳ kheo là Giới Cụ túc (Hòa thượng Thiện Siêu giảng).

Về bốn Thánh chủng, Luận Câu Xá đồng nhất y cứ bốn Thánh chủng, là truyền thống của bậc Thánh để giữ giới thanh tịnh. Tuy nhiên, quan điểm văn cú Luận Tạng có một vài sai khác như sau:

1. Hỷ túc đối với y phục

2. Hỷ túc đối với ẩm thực

3. Hỷ túc đối với trụ xứ, ngọa cụ

4. Hỷ túc đối với vui thích đoạn trừ phiền não và thích tu tập Thánh đạo (Lạc đoạn, lạc tu).

Luận Tạng giải thích: Phật vì muốn cho hàng đệ tử dứt trừ bốn sự tham ái đối với y phục, ẩm thực, trụ xứ, ngọa cụ, không thích tu Thánh đạo, không thích đoạn trừ phiền não, chứng quả Niết bàn, Thánh quả Thanh Văn (4 quả Sa môn) nên nói bốn Thánh chủng. Như Kinh Thuyết Xứ có đoạn: Nầy A Nan, Ta cốt vì các Thầy Tỳ kheo mà dạy bốn Thánh chủng. Nếu hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni được y thô mà biết đủ không mong cầu cho được nhiều, cho tốt mới vừa ý. Nếu không được thì buồn rầu. Nếu được rồi, không nhiễm, không đắm, không tham, lại biết xả bỏ. Với sự biết đúng đắn như vậy trong khi dùng y phục, thì sẽ được an lạc, không biếng nhác. Đó là an trú Thánh chủng từ xưa truyền lại. Đối với ẩm thực, trú xứ, ngọa cụ cũng giống như trên và thích tu Thánh đạo, đoạn trừ phiền não, nhờ đó không tự trách mình, không chê người. Hiểu biết đúng như vậy thì sẽ được an lạc, không biếng nhác. Đó là an trú Thánh chủng từ xưa truyền lại. Nầy A Nan, Thầy hãy đem bốn Thánh chủng nầy dạy lại cho các Tỳ kheo niên thiếu. Nếu các Tỳ kheo niên thiếu được dạy bốn Thánh chủng nầy họ sẽ an ổn, siêng năng, vui vẻ, thân tâm không bị phiền não bức bách (bức rức) trọn đời tu theo phạm hạnh. Trong bốn pháp Thánh chủng trên, ba pháp đầu là trợ duyên tu hành, một pháp (thứ tư) là chánh hạnh tu hành đạo nghiệp, đưa đến giác ngộ giải thoát, chứng quả Niết bàn, cùng bốn Thánh quả: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đặc biệt, A La Hán là quả vị Vô học (Asekha) với ba nghĩa thù thắng Ứng cúng, Sát tặc, Vô sanh (Kinh Trung A Hàm) Việt dịch Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Minh Châu.
Trong Thánh chủng thứ tư có khác với Luật Tạng, do đó cần nói thêm. Thích đoạn trừ phiền não là nỗ lực tu tập đoạn trừ 5 Hạ phần kiết sử, chúng chi phối ba quả vị Hữu học là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Năm Hạ phần phiền não là Thân kiến, Nghi, Giới cấm thủ kiến, Tham, Sân. Đoạn trừ 5 Thượng phần kiết sử phiền não là Tham sắc, Tham Vô sắc, Mạn, Trạo hối, Vô minh, chúng cản trở chứng quả A La Hán. Khi đoạn trừ xong thì chứng quả A La Hán, thuộc Vô Học vị (Asekha). Nói cách khác, đoạn trừ ba phần phiền não thuộc Hạ giới (Dục giới) là Kiến đạo vị. Từ Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đoạn trừ Tư hoặc là địa vị phải tu tập tinh tế, liên tục, mới đoạn trừ được phần vi tế phiền não. Còn Kiến đạo vị là chỉ thấy được Lý Chân đế của Tứ đế Khổ Tập Diệt Đạo là chứng quả, đó là Sơ quả Tu Đà Hoàn.

Còn nói thích tu Thánh đạo, là siêng năng tu tập quán lý Tứ Thánh đế, Bát Thánh đạo, tu tập ba môn Vô lậu học Giới Định Huệ, tham thiền, quán tưởng, tụng kính, niệm Phật. An cư Kiết hạ, Bố tát tụng giới v.v… thực hành đầy đủ các pháp Yết ma, các kiền độ (Khanda) như Luật Tạng quy định. Đây là thuộc về Tác trì, nếu không làm thì thuộc Chỉ phạm.

IV. Tóm lại, Giói Cụ túc chính là Giới Thanh Văn hay Giới Tỳ kheo, hoặc Đại giới và Học xứ (Sikkhàpada) vì đầy đủ bốn ý nghĩa trên, nên gọi là Giới Cụ túc (Upasampada).

Qua đó, Giới Cụ túc rất quan trọng, nó toát lên tinh thần bao quát của một Tỳ kheo chơn chánh, mô phạm thanh tịnh, giải thoát, an lạc vô cùng. Nói cao hơn, nó là nền tảng biểu thị một cách trọn vẹn nếp sống cao cả của một bậc Thánh trên thế gian. Bậc Thánh đó, có thể là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán. Nếu như thực hành đúng pháp, đạt đúng mục đích và ý nghĩa cao cả là Khất sĩ, Bố ma, Phá ác hay đoạn trừ 5 Hạ phần kiết sử phiền não hoặc 5 Thượng phần kiết sử chứng quả tại thế gian nầy không tìm đâu xa. Như trong quyển Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu, Trí Húc Đại Sư nhấn mạnh: “Năm phần pháp thân đều y cứ vào Giới. Ba môn Vô lậu học lấy Giới làm đầu, không một Đức Như Lai nào không tu Giới Ba la mật, không một kinh điển nào không đề cao Giới pháp, không, không một bậc Thánh Hiền nào không giữ gìn giới hạnh trang nghiêm. Giống như đất tất cả thiện pháp đều từ đó mà sanh trưởng. Giới luật như thành quách, hành giả dựa vào đó mà xa lìa được ma chướng”.

Hơn nữa, Giới Thanh Văn hay Cụ túc giới chỉ giới hạn trong một đời và các Tỳ kheo cũng giải quyết vấn đề sinh tử trong một đời. Khi các Ngài viên tịch, thì Giới Cụ túc không còn. Kiếp sau phải thọ lại, tu tiếp cho đến khi giải thoát chứng bốn quả Sa môn. Quả thật, như Từ Vân Đại Sư nói: “Từ nay cõi Thánh bước lần. Bồ đề thêm lớn, muôn phần cao xa. Được vào trong Pháp Vương gia. Giới thân đầy đủ, Chứng đà Quả cao”. 
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